
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT&DL TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA ÂM NHẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BỘ MÔN THANH NHẠC – NHẠC CỤ  
Thanh Hóa, ngày  28  tháng  04  năm 2022 

                                                                                          

KẾ HOẠCH THI HỌC PHẦN 

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN CUỐI KHÓA 

CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC - LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

NĂM HỌC 2021- 2022 

------------------------------ 
- Căn cứ Kế hoạch  năm học 2021-2022. 
- Căn cứ vào chương trình khung, chương trình đào tạo  ngành Đại học Thanh nhạc. 
- Căn cứ vào Đề cương chi tiết học phần chương trình biểu diễn cuối khóa, Bộ môn 

Thanh nhạc - nhạc cụ lập kế hoạch ghép nhạc và thi Học phần cuối khóa cho lớp 
ĐHTNK6, năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Tổng số sinh viên:  
- Lớp ĐHTNK6: 8 SV  

     2. Số lượng bài thi: 
- Số bài thi:   08 bài/SV x 8 SV = 64 bài 

      3. Giảng viên tham gia hướng dẫn 

1. Phạm Hoàng Hiền: 02 SV 
 2. Trịnh Thúy Khuyên: 01 SV 

3. Ninh Quang Hưng: 01 SV 
4. Phạm Hồng Hải: 01 SV 
5. Bùi Thu: 02SV 
6. Đỗ Thị Lam: 01SV 

    4. Nội dung bài thi 
     .* Tác phẩm nước ngoài: 4 bài 

- 02  ARIA  
- 02 Romance nước ngoài, ca khúc nghệ thuật đương đại nước ngoài. 

      * Tác phẩm Việt Nam 
     - 03 bài hát nghệ thuật Việt Nam. 
 - 01 bài hát dân ca.  

     5. Ban nhạc: 
 1. Vi Minh Huy - Trưởng khoa Sư phạm Nghệ thuật:  Guitar 
 2. Mai Đông - P. Bộ môn Thanh nhạc – nhạc cụ:  Piano 
 3. Đặng Thanh Tăng - GV Nhạc cụ: Piano 
 4. Nguyễn Tiến Thành – CB Trung tâm tổ chức sự kiện: Trống 
 5. Đặng Quag Đông - cựu SV: Organ 
 6. Trịnh Văn Thắng - SV: Guitar 
    6. Giảng viên chấm: 
         - NGƯT. ThS Phạm Thi Hoàng Hiền 
         - ThS. Trịnh Thị Thúy Khuyên 



 

         - ThS. Bùi Thu 
   7. Thời gian  ghép nhạc, chạy sân khấu và Thi. 
       7.1. Hướng dẫn ghép nhạc. 
                      - Ghép Piano: Ngày 23,24/5/2022 – Tại phòng nhạc cụ 
  - Ghép Ghép với ban nhạc: 25, 26/5/2022 – Tại hội trường Tầng 5 - Nhà B 
      7.2 Chạy sân khấu:  

- Cả ngày 06/6/2022    - Hội trường nhà biểu diễn 
     7.3 Thi biểu diễn học phần cuối khoá:  

- Ngày 07/6/2021 - Hội trường nhà biểu diễn 
 

   * LỊCH CỤ THỂ 

TT 
Thời 
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Lịch ghép 
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Địa điểm 
Phân nhóm GV thanh 

nhạc/ Nhóm HSSV 
GV đệm 

đàn 

GV 
chấm 

thi 

1. 0
Ngày  

23,24/5 

Ghép Piano 
02 buổi/ tại 
các phòng 

nhạc cụ theo 
phân công 

Phòng dạy 
đàn của 

GV 

GV Phạm Hoàng Hiền: 2 
SV ( Lê Như 
Linh,Nguyễn Vân Anh) 

 
Mai Đông 

 
 

 - GV Bảo Khuyên gồm 1 
SV: (Lê Thị Phương) 
Ninh Quang Hưng gồm 1 
SV:(Phạm Bá Tuấn) 
GV Bùi Thu: 2 SV ( Lê 
Mạnh Anh; Đỗ Thanh 
Thảo) 

Đặng Thanh 
Tăng 

 GV Phạm Thị Hải: 1 SV 
(Lê Thanh Sắc) 
GV Đỗ Thị Lam: 1 SV 
(Ngô Quang Trường) 

2.  

    Ngày 
25/5/2022 
(Sáng – 
Chiều) 

Ghép với 
ban nhạc  
( Các tác 

phẩm Việt 
Nam) 

Hội trường 
Tầng 5-
Nhà B 

 

Nhóm giáo viên  
 -Phạm Hoàng Hiền:02SV  
- Thúy Khuyên:     01 SV 
 -Ninh Quang Hưng:01SV 

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

 

3.  

    Ngày 
26/5/2022 
(Sáng – 
Chiều) 

Ghép với 
ban nhạc ( 

Các tác 
phẩm Việt 

Nam) 

Hội trường 
Tầng 5-
Nhà B 

 

Nhóm giáo viên  
 -Bùi Thu:          02 SV  
- Phạm Thị Hải: 01 SV 
 -Đỗ Thị Lam:    01 SV 

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

 



 

4.  

Ngày 
06/6 

(Chiều, 
Tối) 

Chạy sân 
khấu 

chương trình 

Tại nhà 
biểu diễn 

 

Buổi chiều 
Ghép Âm thanh với Piano 

( Các tác phẩm nước 
ngoài) 

Buổi Tối 
Ghép âm thanh với Ban 
nhạc (các tác phẩm Việt 

Nam) 
( 08 Sinh viên) 

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

 

 

5.  

Ngày 
07/6 

(Chiều , 
Tối) 

Biểu diễn 
báo cáo tốt 

nghiệp 

Hội trường 
nhà biểu 
diễn 

Buổi chiều: 
Báo cáo các tác phẩm 

nướcngoài 
( Phần đệm Piano) 

Buổi Tối 
Báo cáo các tác phẩm 

Việt Nam 
( Phần đệm Ban nhạc) 

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

NGƯT. 
ThS 

Phạm 
Thi 

Hoàng 
Hiền 
ThS. 
Trịnh 
Thị 

Thúy 
Khuyên 

ThS. 
Bùi 
Thu 

 
8. Cơ sở vật chất: 
 - Phòng Quản trị Cơ sở vật chất cử Cán bộ phụ trách về Âm thanh, ánh sáng những 

ngày Ghép nhạc và thi. 
  

*Chú ý:  Sinh viên lớp ĐHTNK6 phô tô bài thi chuyên ngành chuyển cho thầy Mai Đông, 
thầy Đặng Thanh Tăng để các thầy chuẩn bị cho phần đệm piano. 

Trên đây là lịch ghép nhạc, chạy sân khấu và thi tốt nghiệp môn Thanh nhạc lớp 
ĐHTNK6 năm học 2021-2022. Kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo, Khoa 
Âm nhạc phê duyệt./. 

 
HIỆU TRƯỞNG P. QLĐT KHOA ÂM  NHẠC BỘ MÔN TN- NC 

 

  
    

TS. Lê Thanh Hà PGS.TS NguyễnThị Thục ThS. Phạm Hoàng Hiền    ThS. Trịnh Bảo Khuyên 
 

  
    
 



 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT&DL TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA ÂM NHẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
BỘ MÔN THANH NHẠC – NHẠC CỤ  

Thanh Hóa, ngày  28 tháng  04  năm 2022 

 
  KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP  

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC 
 NĂM HỌC 2021– 2022 

 

- Căn cứ Kế hoạch  năm học 2021-2022. 
- Căn cứ vào chương trình đào tạo, Khung chương trình đào tạo Trung cấp năng khiếu 

Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc và Nhạc cụ Phương Tây. 
- Căn cứ vào Đề cương chi tiết học phần biểu diễn cuối khóa, Bộ môn Thanh nhạc - 

Nhạc cụ lập kế hoạch ghép nhạc và thi Học phần biểu diễn cuối khóa cho lớp Trung cấp 
năng khiếu Âm nhạc năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Tổng số học sinh:  
-  Lớp Trung cấp năng khiếu Âm nhạc  K32 : 13HS (10TN; 03NC) 

     2. Số lượng bài thi: 
- 5 bài/HS x 13HS = 65 bài 

      3. Giảng viên tham gia hướng dẫn 

1. Phạm Hoàng Hiền: 01 HS 
2. Trịnh Thúy Khuyên: 01 HS 
3. Phạm Hồng Hải: 02HS 
4. Ninh Quang Hưng: 01 HS 
5. Đỗ Thị Lam: 01HS  
6. Lê Thu Trang: 01HS 
7. Lê Mai Ly: 01HS 
8. Phạm Đắc Thịnh: 02HS 
9. Mai Đông: 03HS 

 4. Nội dung bài thi 
    4.1. Thanh nhạc  

- 01 Aria hoặc Romance nước ngoài 
     - 02 bài hát nghệ thuật Việt Nam. 
 - 01 bài hát dân ca.  

        4.2. Nhạc cụ 
     - 02 tác phẩm hòa tấu 
 - 03 tác phẩm độc tấu: 2 nước ngoài; 1 Việt Nam 

      5. Ban nhạc: 
 1. Vi Minh Huy - Trưởng khoa Sư phạm Nghệ thuật:  Guitar 
 2. Mai Đông - P. Bộ môn Thanh nhạc – nhạc cụ:  Piano 
 3. Đặng Thanh Tăng - GV Nhạc cụ: Piano 
 4. Nguyễn Tiến Thành - CB Trung tâm Thực hành Du lịch & tổ chức sự kiện: Trống 



 

 5. Đặng Quag Đông - cựu SV: Organ 
 6. Trịnh Văn Thắng - SV: Guitar 
  6. Giảng viên chấm: 
         - ThS. Trịnh Thị Thúy Khuyên 
         - ThS. Lê Thu Trang 
         - ThS Phạm Hồng Hải 
 7. Thời gian  ghép nhạc, chạy sân khấu và Thi. 
       7.1. Hướng dẫn ghép nhạc. 
         - Ghép Piano: Ngày 19,20/5/2022   ( Phòng nhạc cụ) 

- Ghép với ban nhạc: Chiều 30,31/5/2022 – Tại hội trường tầng 5 
      7.2 Chạy sân khấu:  

- Cả ngày 01/6/2022 - Hội trường nhà biểu diễn 
     7.3 Thi biểu diễn học phần cuối khoá:  

- Ngày 02/6/2022 - Hội trường nhà biểu diễn 
* LỊCH CỤ THỂ 

TT 
Thời 
gian 

Lịch ghép 
đàn 

Địa điểm 
Phân nhóm GV 

thanh nhạc/ Nhóm 
HSSV 

GV đệm đàn 
GV 

chấm 
thi 

01 
Sáng  

19,20/5 

Ghép Piano 
02 buổi/ tại 
các phòng 

nhạc cụ theo 
phân công 

Phòng dạy 
đàn của 

GV 

- GV Thúy Khuyên 
gồm 1 HS: (Nguyễn 
Thuỳ Trang) 
- GV Phạm Hồng Hải 
2 HS: (Đào hải Anh; 
Võ Hoàng Phương) 
- GV Đỗ Thị Lam 1 
HS: (Nguyễn Tiến 
Thiện) 
- GV lê Mai Ly: 1 HS 
(Vũ Minh Thư) 

Mai Đông 
(05 HS) 

 

- GV Phạm Hoàng 
Hiền gồm 01 HS:  
(Vũ Trà My) 
- GV Ninh Quang 
Hưng gồm 01 HS: 
(Lê Xuân Anh Duy) 
- GV Lê Thu Trang 
01 HS: (Phạm Thanh 
Thư) 
- GV  Phạm Đắc 
Thịnh 02 HS: (Lê 
Quốc; Lữ Hùng Anh) 

Đặng Thanh 
Tăng 

(05 HS) 
 

02 
Ngày 
22/5 

Chuyên 
ngành Nhạc 

Tại hội 
trường 

- Mai Đông: 3HS  
 

Mai Đông 
 

 



 

cụ ghép Hòa 
tấu 

tầng 5 nhà 
B 

03 
Ngày 
30/5 

Ghép với ban 
nhạc 

( Các tác 
phẩm Việt 

Nam) 

Hội trường 
Tầng 5-
Nhà B 

 

Nhóm giáo viên 
 - Bảo Khuyên :01 HS 
 - Phạm Hồng Hải 02 
HS:  
-  Đỗ Thị Lam: 
 01 HS:  
-Lê Mai Ly: 01 HS  

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

 

04 
Ngày 
31/5 

Ghép với ban 
nhạc 

( Các tác 
phẩm Việt 

Nam) 

Hội trường 
Tầng 5-
Nhà B 

 

Nhóm giáo viên 
- Phạm Hoàng Hiền 
01 HS 
 - Lê Thu Trang:  
  01 HS 
- Ninh Quang Hưng: 
01 HS 
-Phạm Đắc Thịnh: 02 
HS 

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

 

05 

Ngày 
01/6 

( Chiều, 
Tối) 

Chạy sân 
khấu chương 

trình 

Hội trường 
nhà biểu 
diễn 

 

BuổiChiều:   
-Chuyên ngành Nhạc 
cụ. 
-Thanh nhạc chạy các 
Bài hát nước ngoài 

( Phần đệm Piano) 
         Buổi Tối:  
Chạy các Bài hát Việt 
Nam  
(Phần đệm ban nhạc) 

Ban Nhạc: 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

 

06 

Ngày 
02/6 

( Chiều, 
Tối) 

Báo cáo Tốt 
nghiệp 

Hội trường 
nhà biểu 
diễn 

 

       Buổi Chiều:   
-Nhạc cụ báo cáo 
chuyên ngành. 
-Thanh nhạc báo cáo 
chuyên ngành  các 
Bài hát nước ngoài  
( Phần đệm Piano) 
        Buổi tối:  
Báo cáo các tác phầm 
Việt Nam  
(Phần đệm ban nhạc) 

Ban Nhạc 
Mai Đông 
Minh Huy 

Thanh Tăng 
Tiến Thành 

Quang Đông 
Văn Thắng 

ThS. 
Trịnh 
Thị Thúy 
Khuyên 
 
ThS. Lê 
Thu 
Trang 
 
ThS 
Phạm 
Hồng 
Hải 

 
8. Cơ sở vật chất: 



 

 - Phòng Quản trị Cơ sở vật chất cử cán bộ phụ trách về Âm thanh, ánh sáng những 
ngày ghép nhạc và thi. 

 
*Chú ý:  Học sinh lớp TCNKANK232 phô tô bài thi chuyên ngành chuyển cho thầy Mai 
Đông, thầy Đặng Thanh Tăng để các thầy chuẩn bị cho phần đệm piano. 

Trên đây là lịch ghép nhạc, chạy sân khấu và thi tốt nghiệp môn Thanh nhạc lớp 
TCNKANK32 năm học 2021-2022. Kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo, 
Khoa âm nhạc phê duyệt./. 

 
HIỆU TRƯỞNG P. QLĐT KHOA ÂM  NHẠC BỘ MÔN TN- NC 

 

  
    

TS. Lê Thanh Hà PGS.TS NguyễnThị Thục ThS. Phạm Hoàng Hiền    ThS. Trịnh Thúy  Khuyên 
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